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I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng : GV cho HS bốc thăm bài đọc  ( 7 điểm)
2. Đọc hiểu  (3 điểm )

* Đọc thầm bài đọc và làm bài tập   
Nụ hôn của mẹ

Chi bị sốt. mẹ đưa bé lên trạm y tế. Cô y tá tiêm cho Chi. Chi vẫn nằm thiêm thiếp. 
Mẹ hôn lên trán Chi. Nụ hôn của mẹ thật ấm áp. Chi từ từ mở mắt, thì thầm: 

      - Mẹ à, con chả ốm nữa. 

Mẹ sờ trán Chi. Bé đã hạ sốt. 
Câu 1:Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái trước ý đúng   (  0.5 điểm )
* Bé Chi bị gì ? 

        A. Bị ho                                    B. Bị sốt                              C. Bị đau răng 

Câu 2: Dựa vào bài đọc, nối các ý cho đúng:  ( 2 điểm)




Câu 3: Viết tiếp để tạo thành câu hoàn chỉnh: (  0.5 điểm )
  Mẹ hôn lên trán Chi. Nụ hôn của mẹ thật ………………………………………
II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 
I. Nhìn chép : 
- uôm, iêc, uôi, kh .               (2 điểm)
                 
- bệnh viện, tắm biển.           (1 điểm)
-  Cô giáo mỉm cười hiền.     (2 điểm)





- Em đến trường rất vui.      (2 điểm)
B. Bài tập  ( 3 điểm )
Câu 1. Điền chữ g hay gh vào  chỗ chấm       ( 1 điểm)
                  .......….....ế đá            ,                   ......…...à gô

Câu 2. Ghi chữ thích hợp vào chỗ chấm     (1 điểm )          
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     .................... vàng                 ,                     mì ……………….
Câu 3. Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh        (1 điểm ) 
         bé / quê thăm bà. / Nghỉ hè / về / 
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ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT

Phần đọc hiểu:

Câu 1.:0,5 điểm
Câu 2. 1,5 điểm, nối đúng mỗi câu được 0,25 điểm






Câu 3: Viết tiếp để tạo thành câu hoàn chỉnh:0,5 điểm
  Mẹ hôn lên trán Chi. Nụ hôn của mẹ thật ấm áp.

     Phần viết:

1. Tập chép: 

- Viết sai mỗi âm, mỗi  vần trừ 0,5 điểm

- Viết sai mỗi chữ ghi tiếng trừ 0,25 điểm   
- Viết sai mỗi chữ ghi tiếng trừ 0,4 điểm

2. Bài tập:

Bài 1 (1 điểm) mỗi âm điền đúng được 0,5 điểm 

   ghế đá, gà gô
Bài 2 (1 điểm) Ghi chữ thích hợp vào chỗ chấm. Mỗi tiếng ghi đúng được 0,5 điểm

 Cá vàng, mì tôm 
Câu 3. Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh   (1 điểm ) 

Nghỉ hè bé về quê thăm bà.
lên trạm y tế. 





Nụ hôn của mẹ





đã hạ sốt.





Mẹ đưa bé  





tiêm cho Chi. 





Bé Chi 





Cô y tá  





thật ấm áp. 





lên trạm y tế. 





Nụ hôn của mẹ





đã hạ sốt.





Mẹ đưa bé  





tiêm cho Chi. 





Bé Chi 





Cô y tá  





thật ấm áp. 








